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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEK20 852.50 838.75 842.00 -5.00 -0.59% 111,556

ZSEN20 862.50 848.75 851.75 -3.75 -0.44% 118,797

ZMEK20 294.4 287.9 292.2 +4.7 +1.63% 47,079

ZMEN20 298.8 293.3 296.6 +3.5 +1.19% 50,867

ZLEK20 26.90 26.24 26.55 -0.19 -0.71% 55,972

ZLEN20 27.33 26.63 26.94 -0.22 -0.81% 62,402

ZCEK20 326.75 317.50 319.25 -6.75 -2.07% 161,437

ZCEN20 333.00 325.00 326.75 -5.50 -1.66% 148,923

ZWAK20 548.75 529.75 540.25 -8.50 -1.55% 67,687

ZWAN20 550.00 531.50 540.50 -9.25 -1.68% 74,909

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,504.35 -1.86%

S&P500 2,783.36 -2.20%

Nasdaq 8,591.96 -1.15%

FTSE100 5,597.65 -3.34%

Shanghai Composite 2,811.17 -0.57%

Gold Spot 1,716 -0.69%

Dollar Index 99.46 +0.58%

US Dollar/ Brazil Real 5.2367 +1.45%

Dầu WTI (USD/thùng) 19.87 -1.19%

Dầu Brent (USD/thùng) 27.69 -6.45%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani dự báo sản lượng lúa mỳ của Iran sẽ đạt 14

triệu tấn tính đến hết 3 năm 2021, tăng 3.5% – 4.0% so với năm ngoái..

▪ Thứ trưởng kinh tế Ukraina cho biết nước này sẵn sàng dừng xuất khẩu lúa mỳ nếu

con số xuất khẩu vượt qua hạn ngạch 20.02 triệu tấn trong niên vụ 2019/20 như đã đề ra

trước đó. Từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay, Ukraina đã xuất khẩu 18 triệu tấn lúa mỳ.

▪ France Agri Mer dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp trong niên vụ 2019/20 sẽ

đạt 21.1 tiệu tấn, tăng 23% so với năm ngoái. Xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp từ đầu

niên vụ đến nay đã đạt 13.2 triệu tấn, là tốc độ xuất khẩu nhanh nhất trong một thập kỷ.

▪ Theo hãng tin Reuters, các nhà máy ép dầu đậu tương ở miền nam Trung Quốc đã

bắt đầu nhập khẩu trở lại các loại đậu tương từ Nam Mỹ để tránh sự thiếu hụt nguồn

cung tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

▪ Ngân hàng Trung ương Paraguay báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này

trong quý I/2020 đạt 1.76 triệu tấn, giảm 12.2% so với cùng kỳ năm 2019.

▪ Ủy ban ngũ cốc Rosario – BCR hay còn gọi là Rosario Exchange dự báo sản lượng

đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đạt 50.5 triệu tấn, so với 51.5 dự đoán trước đó.

Sản lượng ngô 2019/20 dự báo đạt 49.8 triệu tấn, so với 50.0 trong báo cáo trước đó.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC

Trang 2/5

❖ Báo cáo Ép dầu của NOPA ra ngày 15/04/2020:

‐ Ép dầu ậu tương: tháng 3 đạt 181.37 triệu giạ, so

với 166.28 tháng 2 và 170.11 cùng kỳ.

- Tồn kho dầu đậu nành: tháng 3 đạt 1.899 tỷ pound,

so với 1.922 tháng 2 và 1.761 tấn cùng kỳ.

- Xuất khẩu khô đậu: tháng 3 đạt 973,000 short tấn,

so với 762,000 tháng 2 và 844,000 cùng kỳ.

❖ Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ:

‐ Ethanol: sản lượng tuần trước đạt 570,000

thùng/ngày, so với 672,000 tuần trước đó và 1.02

triệu thùng cùng kỳ.

‐ Tồn kho Ethanol: đạt 27.46 triệu thùng, tăng so với

27.09 triệu thùng trong báo cáo tuần trước.

❖ Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo: xuất khẩu

lúa mỳ EU 2019/20 hiện đạt 27.7 triệu tấn, tăng 68%

so với cùng kỳ năm ngoái.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết có tuyết rơi khá dày trong ngày hôm nay ở khu vực các bang

Nebraska và Iowa. Vùng mưa tuyết này sẽ di chuyển sang phía đông, các bang

Illinois và Indiana vào ngày mai. Thời tiết tại Midwest dự báo sẽ không có mưa

trong 2 ngày cuối tuần.

‐ Vùng đồng bằng phía nam khô ráo trong 48 giờ tới, trước khi mưa quay trở lại khu

vực Texas trong 2 ngày cuối tuần.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, bang Mato Grosso và Goias có mưa trên diện rộng trong vài ngày

tới nhưng lượng mưa nhỏ - trung bình.

- Tại miền nam, cả bang Parana và Rio Grande do Sul đều hoàn toàn không có mưa

trong 3 – 5 ngày tới. Thời tiết hạn hán vẫn gây ra nhiều lo ngại.

❖ Argentina:

- Argentina hoàn toàn khô ráo trong vòng 3 – 5 ngày tới. Khung thời tiết ít mưa tiếp

tục làm giảm chất lượng các mùa vụ.



BẢN TIN NÔNG SẢN NGÀY 16/04/2020
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

ĐẬU TƯƠNG BIỂU ĐỒ GIÁ 
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm 0.59% về mức

842.00 cents/giạ chủ yếu do đồng Real tiếp tục suy yếu

khiến nông dân Brazil tích cực đẩy thêm hàng ra thị trường

cộng với việc tiến độ thu hoạch tại đây đang rất tốt.

➢ Kháng cự: 880 ; 900 ➢ Hỗ trợ: 850 ; 820

▪ Khô đậu tương phục hồi đáng kể sau 10 phiên giảm

liên tiếp, lên mức 292.2 USD/tấn chủ yếu do tâm lý chốt

lời cùng với số liệu ép dầu tháng 3 cao nhất lịch sử.

➢ Kháng cự: 300 ; 320 ➢ Hỗ trợ: 291 ; 280

▪ Dầu đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm 0.71% do

diễn biến trái chiều với giá khô đậu tương .

➢ Kháng cự: 27.0 ; 28.3 ➢ Hỗ trợ: 26.0 ; 24.9

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 5 đóng cửa tiếp tục giảm mạnh 2.07% về

mức 319.25 cents/giạ, mức thấp nhất kể từ tháng

8/2016, do ảnh hưởng bởi sản lượng ethanol thấp kỷ

lục và tồn kho cao kỷ lục trong báo cáo hàng tuần của

EIA.

▪ ➢ Kháng cự: 350 ; 365 ➢ Hỗ trợ: 330 ; 300

▪ Lúa mỳ tháng 5 đóng ở mức 540.25 cents/giạ, giảm

mạnh 1.55% khi lượng xuất khẩu của Ukraina và EU

đều tăng khiến giá chịu sức ép lớn.

▪ ➢ Kháng cự: 570 ; 590 ➢ Hỗ trợ: 540 ; 520
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